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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHÙNG NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /KH-UBND
            

               Phùng Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tiêm phòng vác xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH- UBND huyện ngày 11/01/2024 của UBND 
huyện Lâm Thao về phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh động vật, UBND xã Phùng Nguyên  
xây dựng kế hoạch tiêm phòng vác xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2024 với nội 
dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tiêm vác xin phòng bệnh dại cho vật nuôi nhằm tăng khả năng miễn dịch 
của đàn vật nuôi trước dịch bệnh góp phần đảm bảo tăng trưởng và ổn định sản 
xuất chăn nuôi, ngăn ngừa dịch bệnh vật nuôi lây lan sang người bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng.

- Tiêm vác xin phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nhằm chủ động khống chế 
bệnh dại trên động vật ngăn ngừa lây truyền và giảm thiểu các trường hợp tử 
vong do bệnh dại ở người.

- Tuyên truyền để người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh 
cho vật nuôi theo nguyên tắc phòng bệnh là chính, phòng chống dịch bệnh trước 
hết là trách nhiệm của chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi và doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
1.1. Đối với đàn trâu bò
- Tổ chức tiêm đại trà 2 lần/năm vác xin lở mồm long móng (LMLM), tụ 

huyết trùng (THT), viêm da nổi cục (VDNC) cho đàn trâu bò khỏe mạnh từ 6 
tháng tuổi trở lên. Với các hộ nông dân có nhu cầu tiêm phòng đến đăng ký với 
các ông (bà) trưởng khu để tổ thú y lấy thuốc.

- Phạm vi tiêm phòng: 17/17 khu dân cư.
1.2. Đối với đàn lợn
- Yêu cầu chủ cơ sở chăn nuôi phải tiêm vác xin LMLM dịch tả lợn nái, 

lợn đực giống.
- Các hộ chăn nuôi lớn, các cơ sở chăn nuôi đăng ký với tổ thú y xã để 

được giám sát tiêm phòng dịch bệnh khi có nhu cầu xuất bán sản phẩm ra ngoài 
địa bàn tỉnh bắt buộc phải được tiêm phòng vác xin LMLM vô hoạt tuýp ô. Dịch 
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tả lợn nhược độc đông khô cho đàn lợn nái, lợn đực giống và lợn thịt mới được 
kiểm dịch.

- Chủ động tiêm phòng các loại vác xin khác trong quá trình nuôi để có căn 
cứ kiểm dịch khi xuất bán, giết mổ.

- Phạm vi tiêm phòng 17/17 khu dân cư.

1.3. Đối với đàn chó mèo

- Tổ chức tiêm đại trà 2 lần/năm vác xin dại cho đàn chó, mèo

- Loại vác xin sử dụng: Vác xin dại vô hoạt Rabisin.

- Đối tượng tiêm phòng: Chó mèo khỏe mạnh từ 3 tháng tuổi trở lên.
- Phạm vi tiêm phòng: 17/17 khu dân cư.

1.4. Đối với đàn gia cầm

Triển khai tiêm phòng vác xin cúm gia cầm theo hướng dẫn của trạm chăn 
nuôi thú y huyện. Sau khi có kết quả giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm, các 
hộ chăn nuôi lớn, các cơ sở chăn nuôi đăng ký với trạm chăn nuôi và thú y xã để 
được giám sát tiêm phòng dịch bệnh. Khi có nhu cầu xuất bán sản phẩm ra ngoài 
địa bàn tỉnh, chủ cơ sở phải tiêm phòng vác xin cúm gia cầm mới được tiêm 
phòng đầy đủ các loại vác xin khác cho đàn gia cầm theo lịch tiêm phòng thực 
hiện trong quy trình chăn nuôi.

2. Thời gian tiêm phòng

Từ ngày 20/04/2024 đến ngày 20/05/2024 (thời gian cụ thể cán bộ thú y sẽ 
báo cáo trực tiếp tới các ông (bà) trưởng khu dân cư).

III. CƠ CHẾ KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí mua vác xin dại để triển khai tiêm 
phòng đợt 1 năm 2024 cho đàn chó mèo. Người chăn nuôi chi trả toàn bộ tiền 
công tiêm phòng cho cán bộ thú y.

- Tiền công tiêm phòng để chi trả cho người tham gia tiêm phòng thu theo 
quy định tại Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính về 
quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng tiêu độc khử trùng cho động vật chẩn 
đoán thú y và kiểm nghiệm thuốc dùng cho vật nuôi.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND xã có trách nhiệm chỉ đạo rà soát tổng đàn vật nuôi, số lượng vật 
nuôi phải tiêm phòng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng cao điểm tiêm 
phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống 
dịch bệnh, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch, tập trung tuyên 
truyền phổ biến luật thú y, chủ trương xã hội hóa công tác thú y theo quy định.
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Đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền để phục 
vụ công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 2024, phát liên tục từ ngày 20/04 
đến 20/05/2024.

Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể phối hợp, tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tự giác thực hiện tiêm phòng cho đàn 
vật nuôi.

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2024 cho đàn vật nuôi. UBND 
xã yêu cầu các ông (bà) trưởng khu dân cư, tổ khuyến nông, công an viên, 
khuyến nông viên cơ sở, các bộ phận có liên quan, các hộ chăn nuôi thực hiện 
nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.
Nơi nhận:
 - BCĐ PCDBĐVN;
 - 17 khu dân cư;
 - Đài truyền thanh;
 - Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Bá Kiêm
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